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1 TA01 Lê Lệ Giang 06/07/1992 Nữ Nghệ An 425 430 855 Đạt 1154010012

2 TA02 Huỳnh Minh Thu 09/12/1993 Nam Bình Thuận 425 415 840 Đạt 1354010025

3 TA03 K'Thị Hiên 25/08/1999 Nữ Bình Thuận 190 260 450 Đạt 1750107010

4 TA04 Lê Công Trần Điệp 29/12/1993 Nam Bình Thuận 360 380 740 Đạt 1154030183

5 TA05 Lê Trung Hiếu 15/01/1996 Nam Bình Thuận 395 360 755 Đạt 1454020050

6 TA06 Nguyễn Thông 11/12/1996 Nam Bình Thuận 415 405 820 Đạt 1551010034

7 TA07 Nguyễn Thanh Quân 26/08/1995 Nam Bình Thuận 400 405 805 Đạt 1354010017

8 TA08 Nguyễn Thanh Tính 08/11/1995 Nam Bình Thuận 390 405 795 Đạt 1350103075

9 TA09 Nguyễn Thị Anh Ngân 18/08/1996 Nữ Bình Thuận 380 400 780 Đạt 1450103053

10 TA10 Nguyễn Thị Thu Thúy 15/02/1993 Nữ Bình Thuận 425 425 850 Đạt 1154010058

11 TA11 Nguyễn Thị Thủy Tiên 04/08/1997 Nữ Bình Thuận 240 315 555 Đạt 261525442

12 TA12 Nguyễn Vĩnh Sang 17/05/1998 Nam Bình Thuận 315 405 720 Đạt 1750107038

13 TA13 Phạm Thị Lưu Ly 22/08/1994 Nữ Bình Thuận 395 425 820 Đạt 1250103012

14 TA14 Tôn Thùy Nhật Linh 24/10/1995 Nữ Bình Thuận 365 370 735 Đạt 1310103055

15 TA15 Trần Thị Cẩm Vân 15/12/1990 Nữ Bình Thuận 415 415 830 Đạt 1154020134
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16 TA16 Trần Tuấn Vũ 05/09/1994 Nam Bình Thuận 370 270 640 Đạt 1210010051

17 TA17 Triệu Thị Quế 15/10/1993 Nữ Thanh Hóa 420 390 810 Đạt 1154010050

18 TA18 Võ Phúc Toàn 22/04/1994 Nam Bình Thuận 380 325 705 Đạt 1210103085

19 TA19 Võ Văn Hòa 10/06/1992 Nam Bình Thuận 415 390 805 Đạt 1154010020

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (TOEIC)

*Kết quả căn cứ trên quyết định số 92/QĐ-ĐHPT ngày 17/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình 

độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Phan Thiết






